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1/ CÂU 1: Nguồn gốc và tính chất của vải sợi thiên nhiên? 
- Nguồn gốc: Vải sợi thiên nhiên đuợc dệt từ các loại sợi có sẵn trong thiên nhiên như vải sợi bông và vải sợi tơ tằm. 
- Tính chất: Mặc thoáng mát, độ hút ẩm cao. Giặt lâu khô, dễ bị nhàu. Tro bóp dễ tan.
2/ CÂU 2: Nguồn gốc và tính chất của vải sợi hoá học?
- Nguồn gốc: Vải sợi hoá học gồm vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp được dệt từ các dạng sợi do con nguời tạo ra từ một số chất hoá học. 
- Tính chất:
. Vải sợi nhân tạo: Thoáng mát, ít nhàu. Tro bóp dễ tan.
. Vải sợi tổng hợp: Bền, đẹp. Giặt mau khô. Không bị nhàu, mặc bí. Tro bóp không tan. 
3/ CÂU 3: Có mấy cách phối hợp trang phục? Kể ra. 
- Có 2 cách phối hợp trang phục.
- Phối hợp vải hoa văn với vải trơn. 
- Phối hợp các gam màu sắc với nhau cho đẹp.
4/ CÂU 4: Trang phục và chức năng của trang phục. 
- Trang phục là bao gồm các loại quần áo và một số vật dụng đi kèm như mũ, giày, tất, khăn quàng...
- Chức năng: Bảo vệ cơ thể tránh các tác hại xấu của môi truờng và làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động.
5/ CÂU 5: Có mấy cách để phân loại trang phục? Kể ra và cho ví dụ minh hoạ từng loại trang phục đó.
- Có tất cả 4 cách để phân loại trang phục.
- Kể tên và ví dụ:
. Trang phục theo thời tiết: mùa nóng và mùa lạnh. 
. Trang phục theo công dụng: đồng phục của các ngành nghề, lễ hội, lễ tân, mặc lót... 
. Trang phục theo lứa tuổi: sơ sinh, mẫu giáo, thanh niên... 
. Trang phục theo giới tính: nam và nữ. 
6/ CÂU 6: Theo em thế nào là một bộ trang phục đẹp? 
- Phải phù hợp với vóc dáng và lứa tuổi của từng người.
- Phù hợp với công việc, hoàn cảnh và không vượt quá mức của kinh tế gia đình.
- Hợp lý về màu sắc, hoa văn. Kiểu may vừa vặn, giản dị sẽ làm phong phú thêm cho các trang phục hiện có trong tủ quần áo cá nhân.
7/ CÂU 7: Vai trò của nhà ở đối với đời sống của con người như thế nào?
- Nơi trú ngụ của con người. Giúp con người tránh khỏi những ảnh huởng xấu của thiên nhiên và xã hội.
- Đáp ứng các nhu cầu của con người về vật chất và tinh thần.
8/ CÂU 8: Tại sao phải thường xuyên giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp?
- Đảm bảo được sức khoẻ cho các thành viên trong gia đình. 
- Tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm các vật dụng cần thiết. 
- Thuờng xuyên dọn dẹp mới giữ được nhà ở gọn gàng và sạch sẽ. 
- Tăng vẻ đẹp cho nhà ở.
9/ CÂU 9: Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở?
- Giúp con người thư giãn và gần gũi với thiên nhiên. 
- Tăng vẻ đẹp cho căn nhà. 
- Góp phần làm trong sạch không khí. 
- Tăng thu nhập gia đình cho người trồng cây cảnh.
 10/ CÂU 10: Em hãy cho biết có mấy loại cây cảnh và hoa dùng trong trang trí nhà ở? Kể ra. 
- Có 3 loại cây cảnh: Cây có hoa, cây chỉ có lá và cây leo cho bóng mát. 
- Có 3 loại hoa: Hoa tươi, hoa giả, hoa khô.
11/ CÂU 11: Vì sao người ta thích mặc áo vải sợi bông, vải sợi tơ tằm và ít sử dụng vải lụa nilon, vải polyester vào mùa hè? 
- Người ta thích mặc áo vải bông và áo vải sợi tơ tằm vì nó có độ hút ẩm cao nên mặc thoáng mát. 
- Người ta ít sử dụng vải lụa nilon, vải polyester vào mùa hè vì nó có độ hút ẩm thấp nên mặc bí và ít thấm mồ hôi. 

